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TỜ TRÌNH
V/v ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Để có cơ sở xây dựng, lập phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 và các năm của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIV ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, cụ thể như sau:
I. Sự cần thiết phải ban hành
Thực hiện các quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2016 đã tăng cường thực quyền và tính chủ động của HĐND, UBND các cấp trong việc quyết định dự toán ngân sách. Các quy định về phân cấp ngân sách đã tiếp tục đảm bảo được vai trò chủ đạo của ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương; đồng thời cũng đã tăng cường phân cấp nguồn thu cho các huyện, thị xã, thành phố, quy định rõ trách nhiệm và nâng cao quyền chủ động trong quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách. Nhờ vậy, đã khuyến khích các huyện tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, phấn đấu tăng thu, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của từng huyện.
Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, nhiều chế độ chính sách đã được ban hành, sửa đổi, phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực cũng đã có sự điều chỉnh và đặc biệt Quốc hội khóa 13 đã ban hành Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thay thế Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 dẫn đến một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi hiện hành không còn phù hợp. 
Từ những thực tế nêu trên, đòi hỏi các quy định phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp NSĐP trong thời kỳ ổn định ngân sách mới phải đảm bảo kế thừa những kết quả của giai đoạn 2011-2016, tiếp cận các quy định mới đồng thời khắc phục những bất cập để phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
II. Căn cứ phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ kết quả thực hiện thu, chi ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2016 và khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2017, giai đoạn 2017-2020.
III. Nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
1. Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
2. Kế thừa những kết quả đã đạt được về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 206/2010/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh; 
3. Ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Đẩy mạnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho cấp ngân sách huyện, thị xã, thành phố, nhất là đối với ngân sách cấp xã, phường, thị trấn để tạo quyền chủ động và đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở trong công tác quản lý điều hành ngân sách, sử dụng tài sản, tiền vốn nhà nước.
4. Tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc tăng cường phân cấp cho cơ sở, gắn với nhiệm vụ và khả năng quản lý của từng cấp; Cấp nào quản lý tốt nguồn thu, có hiệu quả thì phân cấp quản lý thu và điều tiết cho cấp ngân sách đó, hạn chế một đối tượng thu nhiều đơn vị thu quản lý và một khoản thu điều tiết nhiều cấp ngân sách.
5. Đảm bảo phù hợp với các phân cấp nhiệm vụ quản lý kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện, năng lực, trình độ quản lý của từng cấp ngân sách.
IV. Các nội dung bổ sung, điều chỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách so với thời kỳ 2011-2016:
Căn cứ các nguyên tắc trên, quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của 3 cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách cơ bản giữ nguyên như thời kỳ 2011-2016, đồng thời có sửa đổi bổ sung một số nội dung cho phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và tình hình thực tế tại địa phương như sau:
1. Phân cấp nguồn thu

- Bổ sung quy định đối với một số khoản thu: Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do đây là các khoản thu mới phát sinh chưa có trong Nghị quyết số 206/2010/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh (UBND tỉnh đã báo cáo HĐND và có các quyết định quy định bổ sung trong quá trình điều hành NSĐP giai đoạn 2011-2016). Theo đó khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đề nghị quy định là khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là ngân sách cấp huyện) và đề xuất tỷ lệ phân chia là ngân sách tỉnh hưởng 50%, ngân sách huyện hưởng 50% số thu phần NSĐP được hưởng; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa là khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100% (theo quy định tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 4/8/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên); Khoản thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đề nghị phân cấp 100% cho các xã, phường, thị trấn (do số thu phát sinh của toàn tỉnh không lớn, dự toán giao năm 2015-2016 mỗi năm 1.500 triệu đồng, chủ yếu thuộc thành phố Điện Biên Phủ và Luật NSNN năm 2015 quy định đây là khoản thu bắt buộc các xã, phường, thị trấn phải được phân cấp).  
- Bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia Thuế tài nguyên phát sinh của một số nhà máy thủy điện cho các huyện, cụ thể: Thuế tài nguyên của Nhà máy thủy điện Nậm Mức phân chia huyện Tuần Giáo 50%, huyện Mường Chà 50% (đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại văn bản số 139/HĐND-KTNS ngày 18/8/2015, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 27/8/2015); Nhà máy thủy điện Nà Lơi phân chia huyện Điện Biên 50%, thành phố Điện Biên Phủ 50%; nhà máy thủy điện Trung Thu phân chia huyện Tủa Chùa 30%, huyện Mường Chà 70%.
- Sửa đổi quy định đối với số thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: Phân cấp hiện hành quy định "số thu phạt an toàn giao thông thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và UBND tỉnh'', theo đó nguồn thu được hạch toán vào tài khoản "Tạm thu", sau đó phân bổ cho các lực lượng Công an, Thanh tra giao thông, Ban an toàn giao thông các cấp theo tỷ lệ quy định để thực hiện rồi mới ghi thu, ghi chi vào ngân sách. Tuy nhiên từ 1/7/2013 thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, tất cả các khoản thu phạt vi phạm hành chính phải nộp NSNN, kinh phí đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt được bố trí từ nguồn NSNN cho các đơn vị do vậy đã bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Hiện nay số thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ là khoản thu phân chia, ngân sách Trung ương hưởng 70%, địa phương hưởng 30%, tuy nhiên thực hiện Luật NSNN năm 2015 thì tiền thu xử phạt vi phạm hành chính (trong đó có số thu phạt trong lĩnh vực an toàn giao thông) là khoản thu từng cấp ngân sách được hưởng 100% theo thẩm quyền xử phạt do đó đề nghị sửa đổi phân cấp nguồn thu này là khoản thu các cấp ngân sách hưởng 100% đối với số thu mỗi cấp được hưởng theo thẩm quyền xử phạt (theo đó số thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông do lực lượng công an thực hiện sẽ là nguồn thu NSTW hưởng 100%).
- Điều chỉnh phân cấp và tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm thu cấp quyền sử dụng đất và thu đấu giá đất) theo quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và điều kiện thực tế của tỉnh. Theo đó, tiền thu cấp quyền sử dụng đất hiện đang là nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng 100%, nay đề nghị điều chỉnh ngân sách tỉnh chỉ hưởng 100% đối với số thu phát sinh trên địa bàn các phường, thị trấn (để có nguồn bổ sung vốn hàng năm cho Quỹ phát triển đất, phân bổ chi đầu tư theo kế hoạch), số thu trên địa bàn các xã đề nghị là khoản thu phân chia giữa ngân sách các huyện và các xã. Như vậy các huyện, thị xã, thành phố sẽ được phân cấp nguồn thu về đấu giá đất như phân cấp hiện hành và được phân cấp thêm số thu cấp quyền sử dụng đất phát sinh trên địa bàn các xã. Về tỷ lệ phân chia nguồn thu này giữa ngân sách huyện và ngân sách các xã cũng điều chỉnh, theo hướng: Nguồn thu thuộc các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ phân chia là ngân sách cấp huyện hưởng 20%, ngân sách xã hưởng 80% (tỷ lệ tối thiểu quy định tại Quyết định 1600/QĐ-TTg); đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đề xuất tỷ lệ phân chia nguồn thu này là ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách xã hưởng 50% để tạo điều kiện cho huyện điều tiết nguồn thu tăng cường nguồn lực cho các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh. Riêng số thu về đấu giá đất trên địa bàn các phường, thị trấn giữ nguyên như phân cấp hiện hành (ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 80%, ngân sách phường, thị trấn hưởng 20%).
- Sửa đổi, điều chỉnh tên gọi, nội dung một số khoản thu cho phù hợp với các quy định hiện hành của các Luật thuế, Phí và lệ phí, các quy định về quản lý và xử lý tài sản công, cơ chế quản lý các hoạt động dịch vụ công (lệ phí môn bài, các khoản thu về phí, lệ phí, thu từ bán tài sản nhà nước,...).

2. Phân cấp nhiệm vụ chi
- Điều chỉnh các quy định về phân cấp chi đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ bản và nguồn thu tiền sử dụng đất do thực hiện Luật đầu tư công, Luật Xây dựng các quy định trước đây về phân cấp nguồn vốn và quản lý các dự án đầu tư của tỉnh đã hết hiệu lực (phân cấp hiện hành quy định thực hiện theo các quy định đã hết hiệu lực đó). Về nguyên tắc chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn cân đối ngân sách và tiền thu sử dụng đất vẫn là nhiệm vụ chi thuộc ngân sách tỉnh, thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay được phân cấp các nhiệm vụ chi  theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 39 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Ngoài ra do phát sinh trong quá trình thực hiện các năm qua, có một số chương trình, dự án được đầu tư từ các nguồn vốn khác mà theo quy định các huyện trực tiếp quản lý nguồn vốn (Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc, Chương trình thí điểm Nông thôn mới xã Thanh Chăn,...), khi tỉnh bố trí lồng ghép thêm từ nguồn đầu tư phát triển của tỉnh (chi đối ứng các dự án, Ban QLDA, hoàn trả vốn ứng trước,...) thì vướng mắc về phân cấp, tỉnh phải xử lý quyết định ủy quyền cho các huyện quản lý nên thường chậm trễ, thêm thủ tục rườm rà, nay đề nghị bổ sung thêm nội dung phân cấp cho các huyện được chi đầu tư từ nguồn vốn cân đối NSĐP đối với các nội dung "bố trí đối ứng cho các chương trình, dự án thực hiện cấp phát thanh toán theo cơ chế của nguồn vốn ODA"; 

- Bỏ quy định ngân sách tỉnh có nhiệm vụ "chi đầu tư từ nguồn huy động theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN" do theo Luật NSNN năm 2015, ngân sách cấp tỉnh được phép bội chi nên cơ cấu cân đối ngân sách được xác định lại cho phù hợp, khi đó ngân sách tỉnh không còn nhiệm vụ chi này.

- Điều chỉnh nhiệm vụ "chi trả nợ gốc và lãi tiền vay theo quy định tại khoản 3 điều 8 Luật NSNN" của ngân sách cấp tỉnh thành "chi trả nợ lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do chính quyền cấp tỉnh vay" để phù hợp với các quy định mới của Luật NSNN năm 2015 về bội chi ngân sách.
- Bỏ nhiệm vụ chi trợ giá, trợ cước do Luật NSNN năm 2015 không còn phân loại lĩnh vực chi này, việc trợ giá trợ cước sẽ được thực hiện theo từng lĩnh vực chi tương ứng.
         - Bổ sung nhiệm vụ chi "ứng dụng khoa học và công nghệ, các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ khác" cho ngân sách cấp huyện, để tạo quyền chủ động cho các huyện trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn (từ khi thực hiện Luật NSNN các huyện, thị xã, thành phố chưa được phân cấp nhiệm vụ chi này).
         - Cụ thể hóa một số nội dung chi sự nghiệp thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách các cấp.
V. Những quy định cụ thể về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi: 
(có chi tiết kèm theo)
 Trên đây là phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp của NSĐP năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Ban KT-NS, HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu VT,TH, KT(LTA).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)
    Mùa A Sơn


QUY ĐỊNH
VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NSĐP NĂM 2017 VÀ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH 2017-2020
(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND  ngày      / 11/2016 của UBND tỉnh)

   
A. PHÂN CẤP NGUỒN THU NSĐP

I. Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt;

2. Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương, công ty cổ phần, công ty TNHH có vốn góp của Nhà nước do UBND tỉnh đại diện chủ sở hữu; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Các công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, chi nhánh các doanh nghiệp tỉnh khác hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh (doanh nghiệp vãng lai ngoài tỉnh) do Cục Thuế tỉnh quản lý, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt, và các khoản thu khác phát sinh;
3. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) cấp tỉnh; thuế thu nhập cá nhân do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Cục Thuế quản lý thu và các cơ quan, đợn vị cấp tỉnh thực hiện khấu trừ của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước; các khoản thu nhập cá nhân khác do Cục Thuế quản lý thu; 
4. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất trong nước (xăng, dầu, mỡ nhờn);

5. Thuế  tài nguyên nước được phân chia từ Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu;

6. Thu tiền sử dụng đất (không kể tiền thu về đấu giá đất) trên địa bàn các phường, thị trấn;

7. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do cấp tỉnh quản lý thu;
8. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do cấp tỉnh quản lý;

9. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;

10. Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu đơn vị hoặc doanh nghiệp mà có vốn của ngân sách địa phương tham gia trước khi thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại và các đơn vị, tổ chức khác thuộc cấp tỉnh quản lý (phần phải nộp NSNN theo quy định);

11. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách cấp tỉnh;

12. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh thực hiện, trường hợp được cấp có thẩm quyền cho khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước địa phương thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật;
13. Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp tỉnh thực hiện thu;

14. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan cấp tỉnh quyết định xử phạt, tịch thu;
15. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp tỉnh xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;

16. Tiền đền bù thiệt hại đất;

17. Tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa;

18. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp tỉnh;

19. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp tỉnh;

20. Thu từ quỹ dự trữ tài chính địa phương;

21. Thu kết dư ngân sách tỉnh;
22. Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương;

23. Thu chuyển nguồn của ngân sách tỉnh từ năm trước chuyển sang;

24. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
II. Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố hưởng 100%:
1. Thu từ các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã và các loại hình doanh nghiệp khác; Chi nhánh các doanh nghiệp tỉnh khác hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (doanh nghiệp vãng lai ngoài tỉnh) do Chi cục thuế quản lý ,bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt, và các khoản thu khác phát sinh;
2. Thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh;
3. Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố; thuế thu nhập cá nhân do các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Chi cục Thuế quản lý thu và các cơ quan, đợn vị cấp huyện thực hiện khấu trừ của người nộp thuế để nộp ngân sách nhà nước; các khoản thu nhập cá nhân khác do Chi cục Thuế quản lý thu; 
4. Thuế tài nguyên (trừ thuế tài nguyên nước được phân chia từ Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu). Trong đó:
- Thuế tài nguyên nước phát sinh của Nhà máy thủy điện Nà Lơi được phân chia: ngân sách huyện Điện Biên 50%, ngân sách thành phố Điện Biên Phủ 50%;
- Thuế tài nguyên nước phát sinh của Nhà máy thủy điện Nậm Mức được phân chia: ngân sách huyện Mường Chà 50%, ngân sách huyện Tuần Giáo 50%;
- Thuế tài nguyên nước phát sinh của Nhà máy thủy điện Trung Thu phân chia: ngân sách huyện Mường Chà 70%, ngân sách huyện Tủa Chùa 30%;
5. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ các tổ chức kinh tế;
6. Lệ phí trước bạ  (trừ trước bạ nhà, đất);
7. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý;
8. Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý;
9. Thu từ bán tài sản nhà nước, kể cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập và các đơn vị, tổ chức khác thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố quản lý (phần phải nộp NSNN theo quy định);
10. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố;

11. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện, trường hợp được cấp có thẩm quyền cho khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; phí thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện, sau khi trừ phần được trích lại để bù đắp chi phí theo quy định của pháp luật;
12. Lệ phí do các cơ quan nhà nước cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện thu (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân hộ sản xuất kinh doanh);
13. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định xử phạt, tịch thu; 
14. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cấp huyện, thị xã, thành phố xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;
15. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố;
16. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố;
17. Thu kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố;
18. Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh;
19. Thu chuyển nguồn của ngân sách huyện, thị xã, thành phố từ năm trước chuyển sang;
20. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
III. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%
1. Các khoản phí, lệ phí do cấp xã, phường, thị trấn thực hiện thu (trừ lệ phí môn bài thu từ cá nhân hộ sản xuất kinh doanh);
2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình;

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

4. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn; 

5. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn;

6. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do cấp xã xử lý, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định của pháp luật;
7. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn;

8. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp xã, phường, thị trấn;

9. Thu từ quĩ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác;

10. Thu kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn;

11. Thu bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố;

12.Thu chuyển nguồn của ngân sách xã, phường, thị trấn từ năm trước chuyển sang;

13. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
IV. Khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh với ngân sách các huyện, thị xã, thành phố:
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (phần ngân sách địa phương được hưởng), tỷ lệ phân chia: Ngân sách tỉnh hưởng 50%; ngân sách các huyện, thị xã, thành phố hưởng 50%. 
V. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách huyện, thị xã, thành phố với ngân sách cấp xã ( phường, thị trấn):
	STT
	Nội dung các khoản thu
	Tỷ lệ phân chia
	Ghi chú

	
	
	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (%)
	Ngân sách xã, phường, thị trấn (%)
	

	1
	 Lệ phí trước bạ nhà, đất
	
	
	

	
	- Trên địa bàn xã, thị trấn 
	20
	80
	

	
	- Trên địa bàn phường 
	80
	20
	

	2
	 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
	
	
	

	
	- Trên địa bàn xã, thị trấn 
	
	100
	

	
	- Trên địa bàn phường 
	50
	50
	

	3
	Thu tiền sử dụng đất (trừ tiền cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các phường, thị trấn)
	
	
	

	
	- Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
	50
	50
	

	
	- Xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
	20
	80
	

	
	- Các phường, thị trấn có đất bị thu hồi (tiền thu về đấu giá đất)
	80
	20
	


B. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI
I. Nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh:
1. Chi đầu tư phát triển:
- Chi đầu tư xây dựng các dự án cho các lĩnh vực được quy định tại điểm 2 mục này từ nguồn vốn đầu tư phát triển, nguồn thu tiền sử dụng đất cân đối trong ngân sách địa phương (trừ những nội dung đã phân cấp cho thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và kinh phí bố trí đối ứng cho các chương trình, dự án thực hiện cấp phát thanh toán theo cơ chế của nguồn vốn ODA);       
- Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của tỉnh theo quy định của pháp luật (đã bao gồm chi cấp, bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất);      
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết các công trình, dự án do tỉnh quản lý;

- Phần chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác do cấp tỉnh quản lý (theo quy định của TW đối với từng nguồn vốn); 

- Chi từ nguồn huy động đóng góp theo quy định của pháp luật, nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
- Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.
2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân cấp trực tiếp quản lý các lĩnh vực:
2.1. Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách tỉnh đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
2.2. Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, gồm giáo dục trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục khác; Đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề nghiệp, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác;

2.3. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác;
2.4. Sự nghiệp y tế, bao gồm: Phòng bệnh, chữa bệnh và các hoạt động y tế khác, dân số và kế hoạch hóa gia đình; chi phụ cấp hoạt động không chuyên trách cho nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. 
2.5. Sự nghiệp văn hóa thông tin, bao gồm bảo tồn, bảo tàng, thư viện, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động văn hóa khác;

2.6. Sự nghiệp phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

2.7. Sự nghiệp thể dục thể thao, bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh; các giải thi đấu cấp tỉnh; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao khác;

2.8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

2.9. Các hoạt động kinh tế:

- Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu đường và các công trình giao thông khác; lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh lộ;

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, kênh mương; các trạm trại nông lâm nghiệp; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; chi khoanh nuôi, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; chi thực hiện miễn thu thủy lợi phí theo chính sách quy định của nhà nước;

- Sự nghiệp tài nguyên: Điều tra cơ bản; đo đạc địa giới hành chính; đo vẽ bản đồ; đo đạc, lập bản đồ, lưu trữ hồ sơ địa chính và các hoạt động sự nghiệp địa chính khác;

- Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do cấp tỉnh thực hiện;

- Lĩnh vực thương mại, du lịch;

- Các sự nghiệp kinh tế khác.

2.10. Chi đảm bảo xã hội, bao gồm các trại xã hội, cứu tế xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do tỉnh quản lý;

2.11. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

2.12. Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ;

2.13. Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác do cấp tỉnh thực hiện;

2.14. Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

3. Chi trả nợ lãi, phí và chi phí phát sinh khác từ các khoản tiền do chính quyền cấp tỉnh vay.
4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương.
5. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp tỉnh.
6. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, thị xã, thành phố.
II. Nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện)
1. Chi đầu tư phát triển:

- Chi từ nguồn vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và các công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố Điện Biện Phủ, thị xã Mường Lay; đầu tư kinh phí đối ứng cho các chương trình, dự án thực hiện cấp phát thanh toán theo cơ chế của nguồn vốn ODA;
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất;

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết các công trình do huyện quản lý;
- Chi đền bù giải phóng mặt bằng các phương án đền bù theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

- Phần chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác do cấp huyện quản lý (theo quy định của TW đối với từng nguồn vốn);

- Chi từ nguồn huy động đóng góp theo quy định của pháp luật, nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách huyện để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

- Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

2. Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị cấp huyện được phân cấp trực tiếp quản lý các lĩnh vực:

2.1. Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách huyện đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
2.2. Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, gồm giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên và các hoạt động giáo dục khác; Đào tạo nghề nghiệp, đào tạo ngắn hạn và các hình thức đào tạo bồi dưỡng khác đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện quản lý; đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở;

2.3. Ứng dụng khoa học và công nghệ, các hoạt động sự nghiệp khoa học, công nghệ khác (không bao gồm chi nghiên cứu khoa học và công nghệ);

2.4. Sự nghiệp y tế, bao gồm: Bảo vệ chăm sóc sức khỏe đối với các cán bộ, đối tượng chính sách do huyện quản lý (theo chính sách quy định của tỉnh); kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, các đối tượng CCB, người trực tiếp tham gia kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào, TNXP, dân Công hỏa tuyến.
2.5. Sự nghiệp văn hóa thông tin, bao gồm bảo tồn, thư viện và các hoạt động văn hóa khác;

2.6. Sự nghiệp phát thanh, truyền hình và các hoạt động thông tin khác;

2.7. Sự nghiệp thể dục thể thao, bao gồm bồi dưỡng, huấn luyện huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển cấp huyện; các giải thi đấu cấp huyện; quản lý các cơ sở thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động thể dục thể thao khác;

2.8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường;

2.9. Các hoạt động kinh tế:

- Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường giao thông huyện lộ, đường nội thị, đường giao thông nông thôn và các công trình giao thông khác theo quyết định phân cấp; lập biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường;

- Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp và lâm nghiệp: Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, kênh mương; công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chi hỗ trợ nông nghiệp theo chính sách hỗ trợ của tỉnh; chi thực hiện miễn thu thủy lợi phí theo chính sách quy định của nhà nước; 

- Sự nghiệp thị chính: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp thoát nước, công viên và các sự nghiệp thị chính khác;

- Các hoạt động sự nghiệp tài nguyên do cấp huyện quản lý;

- Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch do cấp huyện thực hiện;

- Lĩnh vực thương mại, du lịch;

- Các sự nghiệp kinh tế khác. 

2.10. Chi đảm bảo xã hội, bao gồm các trại xã hội, cứu tế xã hội, cứu đói, phòng chống các tệ nạn xã hội và các chính sách an sinh xã hội khác; thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do huyện quản lý; chi hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
2.11. Hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

2.12. Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của Chính phủ;

2.13. Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác do cấp huyện thực hiện;

2.14. Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp huyện;

4. Chi bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.
III. Nhiệm vụ chi ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) 
1. Chi đầu tư phát triển

-  Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu được phân cấp cho xã (theo quy định của TW đối với từng nguồn vốn và quyết định phân cấp đầu tư của tỉnh);

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất;

- Chi từ nguồn huy động đóng góp theo quy định của pháp luật, nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước cho ngân sách cấp xã để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;

- Các khoản chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

          * Các xã, phường, thị trấn có nguồn thu được hưởng theo phân cấp lớn hơn nhiệm vụ chi thường xuyên được phân cấp thêm nhiệm vụ: Chi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, duy tu sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội do các xã, phường, thị trấn quản lý.

2. Chi thường xuyên:

- Các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội do cấp xã đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- Chi hoạt động sự nghiệp y tế, giáo dục, xã hội, văn hóa thông tin, truyền thanh, thể dục thể thao, môi trường do xã quản lý;

- Chi đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã;

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định; chi thăm hỏi các gia đình chính sách, cứu tế xã hội, cứu đói và công tác xã hội khác; Thực hiện chính sách xã hội cho các đối tượng do xã quản lý;

- Chi hoạt động của các cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị xã hội cấp xã; chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố (không bao gồm chi phụ cấp hoạt động không chuyên trách cho nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản);

- Các khoản chi thường xuyên khác ở xã theo quy định của pháp luật.

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau của ngân sách cấp xã.


    * Ghi chú: Các nội dung in “đậm, nghiêng” là nội dung được sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa so với quy định hiện hành./.  
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